Tiết 3: 
ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG 
CỦA ÁNH SÁNG
I. Mục tiêu
  1. Kiến thức:
- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng
-  Nắm được khái niệmbóng tối và bóng nửa tối.
- Giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực . 
  2. Năng lực:
     2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu về đường truyền  của ánh sáng, tia sáng, chùm sáng, bóng tối, bóng nửa tối và hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được, định luật truyền thẳng cảu ánh sángbóng tối, bóng nửa tối.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề về thực tiễn ánh sáng truyền đi theo đường thẳng, về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
    2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  
- Nhận biết được đường truyền của ánh sáng trong không khí thông qua thí nghiệm.Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng bằng một đường thẳng có hướng (tia sáng). Phân biệt được các loại chùm sáng thông qua đặc điểm của chúng
- Xác định được có một số biến đổi khi làm 2 thí nghiệm đặt nguồn sáng nhỏvà nguồn sáng rộng trước một màn chắn. Trong khoảng từ đèn đến màn chắn đặt một miếng bìa.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Dựa vào quan sát thí nghiệm nhận biết được có sự xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích hiện tượng nhật thực, nhật thực toàn phần, nguyệt thực trong thực tế.
   3. Phẩm chất:
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
   1. Giáo viên:
- Video về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
   2. Học sinh: 
       - Mỗi nhóm bộ thí nghiệm các hình 3.2 gồm: 1 đèn pin, 1 nguồn pin, 1 màn chắn có giá đỡ, 1 vật cản (bằng bìa dày)
III. Tiến trình dạy học
A. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu:
     - HS biết được đường truyền của ánh sáng trong không khí. 
     - Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
b) Nội dung: Quan sát bóng đèn pin đang phát sáng.
c) Sản phẩm: 
     - Học sinh dự đoán được đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Xuất phát từ tình huống có vấn đề
- Giáo viên yêu cầu:
+ Học sinh quan sát bóng đèn pin đang phát sáng?
+ Nêu dự đoán ánh sáng từ đèn phát ra đến mắt ta theo đường nào?
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: HS quan sát bóng đèn và nêu dự đoán.
- Giáo viên: Lắng nghe để tìm ra vấn đề vào bài mới.
- Dự kiến sản phẩm:Đường truyền của ánh sáng từ đèn phát ra đến mắt ta là đường  thẳng.
*Báo cáo kết quả: HS đứng tại chỗ trả lời kết quả.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá:
Để khẳng định đường truyền của ánh sáng từ đèn phát ra đến mắt ta là đường cong hay đường thẳng chúng ta cùng tiến hành thí nghiệm  như hình 2.1 và hình 2.2
	


B. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu:
- Nắm được khái niệm bóng tối và bóng nửa tối.
- Giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực .
b) Nội dung:
       - Học sinh nghiên cứu thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm hình 3.1; 3.2 và trả lời C1, C2, C3, C4
c) Sản phẩm: 
      - Từ kết quả thí nghiệmhọc sinh hoàn thành được nhận xét 1 và nhận xét 2 và tìm hiểu thông tin về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực từ đó rút ra kết luận.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Bóng tối – Bóng nửa tối 

	GV: Chuyển giao nhiệm vụ: Để biết được vùng bóng tối và bóng nửa tối
* Nhiệm vụ 1: Làm thí nghiệm: (Hình 3.1(SGK-9)
- Giáo viên yêu cầu:
+ Cho HS nghiên cứu SGK.
+ Hoạt động nhóm làm thí nghiệm như hình 3.1.
+ Đọc C1 và trả lời
+ Ghi lại kết quả trả lời vào bảng nhóm.
+ Vì sao trên màn chắn lại có vùng hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng đến?
+ Qua C1 rút ra nhận xét gì về  vùng bóng tối?
HS: Thực hiện nhiệm vụ 1
- Học sinh: Các nhóm bố trí thí nghiệm như  hình 3.1
+ Từ kết quả thí nghiệm trả lời C1. 
+ Ghi từng nội dung trả lời vào bảng nhóm.
- Giáoviên: Uốn nắn sửa chữa kịp thời sai xót của HS.
- Chuyển giao nhiệm vụ: Để tạo được bóng tối và bóng nửa tối rộng hơn làm thí nghiệm với bóng đèn 220V.
* Nhiệm vụ 2: Làm thí nghiệm 2: (Hình 3.2 (SGK-9)
- Giáo viên yêu cầu:
+ Cho HS nghiên cứu SGK.
+ Gv hướng dẫn học sinh các nhóm làm thí nghiệm như hình 3.2.
+ Đọc C2 và trả lời
+ Ghi lại kết quả trả lời vào bảng nhóm.
+ Qua C2 rút ra nhận xét gì về  vùng bóng nửa tối? 
HS: Thực hiện nhiệm vụ 2
- Họcsinh: Các nhóm bố trí thí nghiệm như  hình 3.2  theo sự hướng dẫn của GV.
+ Từ kết quả thí nghiệm trả lời C2. 
+ Ghi từng nội dung trả lời vào bảng nhóm.
- Giáoviên:Uốn nắn sửa chữa kịp thời sai xót của HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS trình bày kết quả
+ HS khác nhận xét, bổ sung
	* Thí nghiệm 1









C1: Phần màu đen hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn tới vì ánh sáng truyền theo đường thẳng bị vật chắn chặn lại

*Nhận xét: 
Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn tới gọi là bóng tối.


* Thí nghiệm 2
C2 : 
- Vùng bóng tối ở giữa màn chắn
- Vùng sáng ở ngoài
- Vùng xen giữa bóng tối vùng sáng là bóng nửa tối.
Giải thích: Nguồn sáng rộng hơn so với màn chắn (hoặc có kích thước gần bằng vật chắn) tạo ra bóng đen xung quanh có bóng nửa tối.
Nhận xét:Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối.

	Hoạt động 2.2: Nhật thực, nguyệt thực 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Cho HS xem đoạn video về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
- Giáo viên yêu cầu:
+ Kết hợp với thông tin SGK.
+ Hãy trình bày quỹ đạo chuyển động của Mặt Trăng, Mặt trời, và Trái Đất?
+ Khi nào ta có nhật thực toàn phần, một phần?
? Hãy cho biết đâu là nguồn sáng,vật cản, màn.
+ Đọc câu hỏi C3 thảo luận trả lời.
+ Tìm vị trí mặt trăng có thể trở thành màn chắn?
+ Khi nào xảy ra hiện tượng nguyệt thực?
+ ĐọccâuhỏiC4thảoluậntrả lời.
+ Nguyệt thực xảy ra có thể xảy ra trong cả đêm không? Giải thích?( HS khá)
+ Nguyên nhân chung gây ra hiện tượng nhật thực  và nguyệt thực là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Họcsinh: Xem vi deo,đọc thông tin SGK,vận dụng những kinh nghiệm thực tế cá nhân  để trả lời câu hỏi của GV.
+ Giáoviên: Theo dõi,hướng dẫn,uốn nắn khi HS gặp vướng mắc.Giới thiệu hiện tượng nhật thực 1 phần và nhật thực toàn phần, nguyệt thực.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS trình bày kết quả
+ HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá
	II. Nhật thực và nguyệt thực
1. Nhật thực: Hình 3.3 (tr 10) SGK:
- Đứng ở chỗ bóng tối, không nhìn thấy Mặt Trời, ta gọi là có nhật thực toàn phần. 
- Đứng ở chỗ bóng nửa tối, nhìn thấy một phần Mặt Trời, ta gọi là có nhật thực một phần.
+ Nguồn sáng: Mặt Trời.
+ Vật cản: Mặt Trăng.
+ Màn chắn: Trái Đất.
C3:
- Nơi có nhật thực toàn phần nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng, bị Mặt Trăngche khuất không cho ánh sáng mặt Mặt Trời đến, vì thế đứng ở đó, ta không nhìn thấy Mặt Trờivà trời tối lại. 
2.  Nguyệt thực:
- Đứng trên Trái Đất, về ban đêm, ta nhìn thấy trăng sáng vì có ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng. Khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt trời chiếu sáng nữa, lúc đó ta không nhìn thấy mặt trăng. Ta nói là có nguyệt thực.
C4: 
Mặt Trăng ở vị trí 1 là nguyệt thực, vị trí 2,3 trăng sáng.
- Nguyệt Thực chỉ xảy ra trong một thời gian chứ không thể xảy ra cả đêm.
- Vì ánh sáng truyền theo đường thẳng.

	C. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 
     - Luyện tập củng cố nội dung bài học qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục.
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện 5 câu hỏitrongphiếu học tập cá nhân: 
Bài 1: Hiển thị đáp án
    Nguyệt thực là hiện tượng Trái Đất che khuất ánh sáng từ Mặt Trời chiếu đến Mặt Trăng. Do đó khi đứng trên Trái Đất vào ban đêm mới có thể thấy được nguyệt thực. Vậy đáp án B đúng; đáp án A, C và D sai.
Bài 2: Hiển thị đáp án
    Khi lắp bóng đèn trong lớp học nếu chỉ dùng một bóng đèn lớn thì sẽ gây ra hiện tượng bóng tối và nửa tối do một số học sinh ngồi chắn ánh sáng của bóng đèn.
    Vậy đáp án đúng là C
Bài 3: Hiển thị đáp án
    Nguồn sáng nhỏ ⇒ Tạo ra bóng tối
    Nguồn sáng to ⇒ Tạo ra bóng tối và bóng nửa tối
    Vậy đáp án đúng là B
Bài 4: Hiển thị đáp án
    Một địa phương có nhật thực toàn phần khi địa phương đó bị Mặt Trăng chắn hoàn toàn ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới và ta thấy được Mặt Trăng từ phía sau, khi đó ta hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời. Vậy đáp án sai là D
Bài 5: Hiển thị đáp án
    Nhật thực là hiện tượng Mặt Trăng che ánh sáng từ Mặt Trời chiếu đến Trái Đất. Khi đó, Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.
    Vậy đáp án đúng là C.
d) Tổ chức thực hiện: Phụ lục bài tập trắc nghiệm:

	D. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nghiên cứu C5,6/SGK.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập cá nhân: 
d) Tổ chức thực hiện: 
       - GV làm lại thí nghiệm ở H3.2. Di chuyển miếng bìa từ từ lại gần màn chắn. Quan sát bóng tối và bóng nửa tối trên màn, xem chúng có thay đổi như thế nào?
- GV yêu cầu nhiệm vụ: Trả lời C5,6/SGK 
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi nghiên cứu C6 và nội bài học để trả lời.
- Dự kiến sản phẩm:
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